	HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

KHOA TRUYỀN THÔNG & VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
1. Mã Số Môn học: 52.IC.003.2 
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

3. Thông tin Giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi 
công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Ths. Lý Thị Hải Yến
	HVNG
	094.667.6666
	yenlth@mofa.gov.vn

	2 
	PGS.TS. Đinh Văn Hường
	Trường ĐH KHXH NV
	0913378601
	huongdv@vnu.edu.vn


4. Trình độ: Dành cho sinh viên ngành Cử nhân Truyền thông quốc tế năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết và thảo luận: 30 giờ tín chỉ
- Thực hành: 15 giờ tín chỉ
6. Mục tiêu của môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về truyền thông đại chúng nói chung và báo chí nói riêng. Qua việc nghiên cứu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động báo chí (bao gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo mạng điện tử), người học có những nhận thức về bản chất của báo chí, và báo chí cách mạng Việt Nam. Qua nghiên cứu lý thuyết và thực hành, sinh viên tự nhận thức được trách nhiệm xã hội của người hoạt động trong lĩnh vực báo chí – truyền thông,  có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết xử lý và vận dụng thông tin một cách chính xác, trung thực, góp phần định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Ngoài việc đưa ra các khái niệm, định nghĩa, về truyền thông đại chúng, về báo chí, môn học sẽ phân tích các đặc điểm của báo chí trong mối quan hệ với luật  pháp và các thiết chế xã hội. 

Môn học đi sâu vào việc tìm hiểu chức năng cơ bản của báo chí, các nhiệm vụ và vai trò của nhà báo trong việc thông tin và định hướng dư luận.

 Môn học cũng dành một thời lượng nhất định cho việc nghiên cứu về nền báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi ra đời cho đến nay, qua đó cho thấy vai trò to lớn của báo chí và trách nhiệm của các nhà báo đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới (kể từ sau Đổi mới đến nay). 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Chuyên cần, dự lớp theo quy chế;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của môn học;

- Đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên;
- Làm đầy đủ bài tập cá nhân (01 bài) và bài tập nhóm ( 01 bài)
- Viết tiểu luận cuối môn học (01 báo cáo);hoặc thi hết môn (120 phút – hình thức thi tự luận, đề mở);
9. Tài liệu học tập
9.1 Giáo trình:
 1.  Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, ĐINH HƯỜNG – DƯƠNG XUÂN SƠN, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nôi 2004; (giáo trình chính)
2.Cơ sở lý luận của báo chí - NXB Thông tấn – E.P. Prokhorop, 2006;

9.2 Tài liệu tham khảo:
3. Xã hội học báo chí- Trần Hữu Quang, NXB Trẻ 2007

4. Nhà báo hiện đại – The Missouri Group – NXB Trẻ 2007;
5. International Communication: Consepts and cases, Kwadwo Anokwa, Carolyn A.Lin and Michael B.Salwen, Copywright@2003 Wadsworth (SV chỉ đọc các phần cụ thể theo chỉ dẫn của giảng viên)
6.Media Impact: An introduction to Mass Media, Shirley Biagi, NXB Đại học California 2004;
7.Báo chí thế giới – xu hướng phát triển, Đinh Thị Thúy Hằng, NXB Thông tấn 2008;

8. Trang web Báo chí Việt Nam, địa chỉ  http://www.vietnamjournalism.com/

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
	TT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Điểm hệ số
	Kết quả

	1
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuyên cần, thảo luận...
	10% (0,1)
	a x 0,1

	2
	Kiểm tra- đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ
	30% (0,3)
	b x 0,3

	3
	Thi kết thúc môn
	60% (0,6)
	c x 0,6

	4
	Điểm môn học: d= (a x 0,1) + (b x 0,3) + (c x 0,6)
	100%
	d 


11. Thang điểm: 10 (mười). Điểm đạt là từ 4 trở lên.

12. Nội dung chi tiết môn học: 
Vấn đế 1:  TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
1.1 Các khái niệm
1.1.1. Truyền thông là gì?
Truyền thông đại chúng là gì? Phân biệt truyền thông đại chúng và báo chí
1.1.2 Các mô hình truyền thông:
1.1.3 Các yếu tố trong quá trình truyền thông
1.1.4 Các yếu tố chi phối quá trình truyền thông và hiệu quả của truyền thông đại chúng.
1.1.5 Các phương tiện truyền thông đại chúng chủ yếu:  báo in, báo phát thanh, báo hình và truyền thông trực tuyến internet và lịch sử hình thành phát triển của chúng;
Vấn đề 2:  BÁO CHÍ VÀ VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG XÃ HỘI
2.1 Báo chí 
2.1.1 Báo chí – loại hình hoạt động thông tin chính trị - xã hội

2.1.1.1. Khái niệm: thông tin  - (và) thông tin báo chí

2.1.1.2. Thông tin trong báo chí

2.1.1.3. Sự tiếp nhận thông tin của công chúng

2.1.1.4. Các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất lượng thông tin

2.2. Báo chí Việt Nam trong tiến trình phát triển chung của báo chí thế giới: 
2.2.1 Báo chí Việt Nam từ 1865 đến trước 1925

2.2.2. Báo chí Cách mạng Việt Nam (từ 1925) song hành bên cạnh các dòng báo 
chí khác đến 1975

2.2.3. Báo chí Việt Nam từ 1975 đến nay

2.2.4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về báo chí. 

Vấn đề 3: CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
3.1.1 Chức năng báo chí: 

3.1.1.1 Định nghĩa chức năng 

3.1.1.2 Chức năng giáo dục tư tưởng
3.1.1.3 Chức năng quản lý và giám sát xã hội
3.1.1.3 Chức năng giáo dục – phát triển văn hóa
3.1.2 Nguyên tắc hoạt động báo chí

3.1.1.1 Nguyên tắc là gì?

3.1.1.2 Các nguyên tắc hoạt động: 6 nguyên tắc: 

+ Ngyên tắcTính khuynh hướng; 
+ Tính Đảng; 
+ Tính chân thật khách quan; 
+Tính nhân dân và dân chủ;

+ Tính nhân đạo nhân văn;

+ Ý thức dân tộc và tính quốc tế của báo chí;
Vấn đề 4: VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ TỰ DO BÁO CHÍ
4.1 Báo chí với các giai cấp trong xã hội 

4.2. Tính giai cấp của báo chí Việt Nam
4.3. Tự do báo chí
4.3.1. Tự do báo chí Việt Nam

4.3.2 Tự do báo chí theo quan niệm của phương Tây (nghiên cứu trường hợp Châu Âu và Mỹ)

4.3.3: Kết luận rút ra: Tự do báo chí phụ thuộc vào quan niệm của mỗi thể chế xã hội và không có cái gọi là tự do tuyệt đối. 

Vấn đề 5: BÁO CHÍ VÀ LUẬT PHÁP
5.1. Luât pháp và báo chí ở Việt Nam

Các quy định về Hoạt động báo chí trong Hiến pháp, và Qua các bộ luật năm 1957, 1990, và Luật sửa đổi năm 1999

5.2. Luật pháp và báo chí các nước
Nghiên cứu một số quốc gia điển hình:

 + Mô hình Báo chí ở Thụy Điển – một điển hình tiêu biểu cho quản lý báo chí có thể ứng dụng vào Việt Nam (thực tế đã được áp dụng một phần trong 10 năm qua); 

+ Mô hình Quản lý báo chí ở Trung Quốc 

+ Mô hình báo chí tư nhân ở Mỹ

+ Mô hình đan xen báo chí công g- tư ở Australia

5.3. Những bài học tham khảo rút ra cho báo chí Việt Nam 
Vấn đề 6: BÀN THÊM VỀ HIỆU QUẢ BÁO CHÍ
5.1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả

5.2. Các tiêu chí cần có để nâng cao hiệu quả của báo chí
5.1.1.Yếu tố nội dung 

5.2.2. Yếu tố hình thức (dựa trên từng loại hình báo chí)

5.2.3.Yếu tố con người

5.2.4. Yếu tố kinh tế, khoa học, kỹ thuât

5.2.5 Công chúng báo chí và phản hồi (feedback) 

5.3. Hiệu quả báo chí và quy luật tiếp nhận thông tin
Vấn đề 7: NHÀ BÁO VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO BÁO CHÍ
6.1. Nhà báo – người thư ký trung thành của thời đại

6.2. Hoạt động sáng tạo báo chí

6.3 Những đặc trưng trong hoạt động báo chí

6.4. Quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí

6.5. Những quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà báo

13. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Nội dung học tập 

của sinh viên
	Thời lượng

	1 +2
	Vấn đề 1
	GV giới thiệu chương trình, đề cương môn học và các yêu cầu học tập

SV đọc sách số 1 tr 7-22, sách số 2 (từ trang 11- 46);

- Giảng và thảo luận
	1 LT
2 TH
3 LT 

	3+4
	Vấn đề 2
	Đọc sách 1 Chương 2+3; Tham khảo sách số 8 (từ trang 11 -35)

- Nghe giảng và thảo luận trên lớp
	      2 TH
      4 LT

	5+6
	Vấn đề 3

	· Đọc sách số 1 từ trang 73 -128; 
· Viết tóm tắt  vấn đề (1 trang)

· Tham khảo sách số 2, chương 2
· Giảng Thảo luận vấn đề trên lớp

· Làm bài kiểm tra số 1 30 phút
	2 TH
 3LT

	7+8
	Vấn đề 4

	· Đọc sách số 1 chương 6 (129-151)
· Tham khảo Sách số 5 (từ trang 7-22)

- Giảng và Thảo luận 


	2 TH
3 LT

	9
	Thảo luận các vấn đề đã học
	· Giảng và Thảo luận trên lớp 

	3 LT

	10
	Tự học
	Viết và nộp bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên
	2 TH

	11+12
	Vấn đề 5


	· Tìm đọc Luật báo chí 1957, 1990 và Luật sửa đổi 1999
· Tham khảo sách SỐ 6, Chương 15;
· Thảo luận 

· Bài kiểm tra số 2 (30 phút)
	3 LT
1 TH


	13
	Vấn đề 6

	· Đọc sách số 1 trang 169
· Đọc sách 6 , chương 14

· Đọc sách 3, tr. 267-289

· Giảng Thảo luận trên lớp
	2 TH
3 LT

	14 +15
	Vấn đề 7
Tổng kết hết môn
	· Đọc sách số 1, chương 9+10 

· Giảng và Thảo luận trên lớp 
- Hệ thống ôn tập, giải đáp
	2 TH
3LT
4 LT


                                                                           Hà Nội, ngày … tháng …năm 2011
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